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DANH MỤC CÁC MÔN HỌC DỰ KIẾN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TRONG 

NĂM HỌC 2012-2013 
 

 

Tên môn học TC Học kỳ Ngành Khóa 

Đề án Quy trình kiểm toán BCTC (MC2) 2 1 Kế toán 2009 

Đề án: Ng/cứu các văn bản quy định kế toán 2 1 Kế toán 2009 

Kế toán ngân hàng (MC3) 3 1 Kế toán 2009 

Marketing dịch vụ (MC4) 3 1 Marketing 2009 

Quản trị marketing (MC3) 3 1 Marketing 2009 

Quản trị tài chính 1 4 1 Marketing 2009 

Đề án Phân tích và đầu tư chứng khoán (MC5) 2 1 TC-NH 2009 

Đề án Thẩm định tín dụng (MC4) 2 1 TC-NH 2009 

Mô hình tài chính (MC3) 3 1 TC-NH 2009 

Hệ thống thông tin kế toán 2 3 1 Kế toán 2010 

Kế toán tài chính 3 3 1 Kế toán 2010 

Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) 4 1 Kế toán 2010 

Tư tưởng Hồ Chí  Minh 2 1 Kế toán 2010 

Quản trị tài chính 3 1 Marketing 2010 

Quản trị thương hiệu 3 1 Marketing 2010 

Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) 4 1 Marketing 2010 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 Marketing 2010 

Tài chính doanh nghiệp 2 3 1 Ngân hàng 2010 

Thị trường TC phái sinh (MC1) 3 1 Ngân hàng 2010 

Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) 4 1 Ngân hàng 2010 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 Ngân hàng 2010 

Tài chính doanh nghiệp 2 3 1 Tài chính 2010 

Tài chính quốc tế 3 1 Tài chính 2010 

Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) 4 1 Tài chính 2010 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 Tài chính 2010 

Anh văn 4 4 1 KDQT 2011 

Quản trị dự án 3 1 KDQT 2011 

Quản trị Marketing 3 1 KDQT 2011 

Quản trị nguồn nhân lực 3 1 KDQT 2011 

Anh văn 4 4 1 Kế toán 2011 

Luật kinh tế 3 1 Kế toán 2011 

Quản trị học 3 1 Kế toán 2011 

Quản trị tài chính 3 1 Kế toán 2011 



Anh văn 4 4 1 Marketing 2011 

Hành vi khách hàng 3 1 Marketing 2011 

Nghiên cứu marketing 3 1 Marketing 2011 

Quản trị dự án 3 1 Marketing 2011 

Anh văn 4 4 1 Ngân hàng 2011 

Luật kinh tế 3 1 Ngân hàng 2011 

Nguyên lý thống kê kinh tế 3 1 Ngân hàng 2011 

Thị trường tài chính 3 1 Ngân hàng 2011 

Anh văn 4 4 1 Tài chính 2011 

Luật kinh tế 3 1 Tài chính 2011 

Nguyên lý thống kê kinh tế 3 1 Tài chính 2011 

Thị trường tài chính 3 1 Tài chính 2011 

Tên môn học TC Học kỳ Ngành Khóa 

Cơ học lý thuyết 2 2 1 Xây dựng 2011 

Sức bền vật liệu 2 + Thí nghiệm 3 1 Xây dựng 2011 

Trắc địa đại cương + Thực tập 3 1 Xây dựng 2011 

Giáo dục thể chất (2TC)  1 KDQT 2012 

Kỹ năng học tập 2 1 KDQT 2012 

Pháp luật đại cương 2 1 KDQT 2012 

Toán cao cấp 3 1 KDQT 2012 

Tin học đại cương 3 1 KDQT 2012 

Giáo dục thể chất (2TC)  1 Kế toán 2012 

Kỹ năng học tập 2 1 Kế toán 2012 

Pháp luật đại cương 2 1 Kế toán 2012 

Toán cao cấp 3 1 Kế toán 2012 

Tin học đại cương 3 1 Kế toán 2012 

Giáo dục thể chất (2TC)  1 Marketing 2012 

Kỹ năng học tập 2 1 Marketing 2012 

Pháp luật đại cương 2 1 Marketing 2012 

Toán cao cấp 3 1 Marketing 2012 

Tin học đại cương 3 1 Marketing 2012 

Giáo dục thể chất (2TC)  1 Ngân hàng 2012 

Kỹ năng học tập 2 1 Ngân hàng 2012 

Pháp luật đại cương 2 1 Ngân hàng 2012 

Toán cao cấp 3 1 Ngân hàng 2012 

Giáo dục thể chất (2TC)  1 Tài chính 2012 

Kỹ năng học tập 2 1 Tài chính 2012 

Pháp luật đại cương 2 1 Tài chính 2012 

Toán cao cấp 3 1 Tài chính 2012 

Toán cao cấp (A1) 4 1 Xây dựng 2012 

Vẽ kỹ thuật (có 1 TC thực hành) 4 1 Xây dựng 2012 

Giáo dục thể chất (I) 2 1 Xây dựng 2012 

Kỹ năng học tập 2 1 Xây dựng 2012 



Thực tập tốt nghiệp 3 2 Kế toán 2009 

Khóa luận TN/ 

Hoặc học 2 môn thay thế và BCCĐ 

   - Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 

   - Thanh toán quốc tế 

   - Báo cáo chuyên đề  

7 2 Kế toán 2009 

Thực tập tốt nghiệp 3 2 Marketing 2009 

Khóa luận TN/ 

Hoặc học 3 môn thay thế 

   - Nghiên cứu marketing 

   - Quảng cáo 

   - Phát triển sản phẩm mới 

7 2 Marketing 2009 

Thực tập tốt nghiệp 3 2 TC-NH 2009 

Khóa luận TN/  

Hoặc học 2 môn thay thế và BCCĐ: 

   - Thị trường công cụ phái sinh 

   - Quản trị rủi ro tài chính 

   - Báo cáo chuyên đề 

7 2 TC-NH 2009 

Tên môn học TC Học kỳ Ngành Khóa 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 2 Kế toán 2010 

Kế toán chi phí 3 2 Kế toán 2010 

Kiểm toán căn bản 3 2 Kế toán 2010 

Tiếng Anh nâng cao 7 (CB9) 4 2 Kế toán 2010 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 2 Marketing 2010 

Quan hệ công chúng (MC2) 3 2 Marketing 2010 

Quản trị quan hệ khách hàng 3 2 Marketing 2010 

Tiếng Anh nâng cao 7 (CB9) 4 2 Marketing 2010 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 2 Ngân hàng 2010 

Kế toán ngân hàng 3 2 Ngân hàng 2010 

Tài chính quốc tế 3 2 Ngân hàng 2010 

Tiếng Anh nâng cao 7 (CB9) 4 2 Ngân hàng 2010 

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 2 Tài chính 2010 

Phân tích BCTC (MC2) 3 2 Tài chính 2010 

Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 2 Tài chính 2010 

Tiếng Anh nâng cao 7 (CB9) 4 2 Tài chính 2010 

Kinh doanh quốc tế 1 3 2 KDQT 2011 

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin P.2 3 2 KDQT 2011 

Quản trị tài chính 3 2 KDQT 2011 

Tiếng anh nâng cao 5 (CB7) 4 2 KDQT 2011 

Kế toán quản trị 3 2 Kế toán 2011 

Kế toán tài chính 1 3 2 Kế toán 2011 

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin P.2 3 2 Kế toán 2011 

Tiếng Anh nâng cao 5 (CB7) 4 2 Kế toán 2011 

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin P.2 3 2 Marketing 2011 

Quản trị Marketing 3 2 Marketing 2011 



Quản trị tài chính 3 2 Marketing 2011 

Tiếng anh nâng cao 5 (CB7) 4 2 Marketing 2011 

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin P.2 3 2 Ngân hàng 2011 

Quản trị học 3 2 Ngân hàng 2011 

Tài chính doanh nghiệp 1 3 2 Ngân hàng 2011 

Tiếng Anh nâng cao 5 (CB7) 4 2 Ngân hàng 2011 

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin P.2 3 2 Tài chính 2011 

Quản trị học 3 2 Tài chính 2011 

Tài chính doanh nghiệp 1 3 2 Tài chính 2011 

Tiếng Anh nâng cao 5 (CB7) 4 2 Tài chính 2011 

Cơ học kết cấu + BTL 4 2 Xây dựng 2011 

Kết cấu thép 1 + BTL 4 2 Xây dựng 2011 

Phương pháp tính + thực hành 3 2 Xây dựng 2011 

Những NLCB của CN Mác-Lênin (P2) 3 2 Xây dựng 2011 

Giao tiếp trong kinh doanh 2 2 KDQT 2012 

Anh văn 1 4 2 KDQT 2012 

Giáo dục quốc phòng (7TC)  2 KDQT 2012 

Giáo dục thể chất (3TC)  2 KDQT 2012 

Kinh tế vi mô 3 2 KDQT 2012 

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 3 2 KDQT 2012 

Tên môn học TC Học kỳ Ngành Khóa 

Giao tiếp trong kinh doanh 2 2 Kế toán 2012 

Anh văn 1 4 2 Kế toán 2012 

Giáo dục quốc phòng (7TC)  2 Kế toán 2012 

Giáo dục thể chất (3TC)  2 Kế toán 2012 

Luật kinh tế 3 2 Kế toán 2012 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 Kế toán 2012 

Giao tiếp trong kinh doanh 2 2 Marketing 2012 

Anh văn 1 4 2 Marketing 2012 

Giáo dục quốc phòng (7TC)  2 Marketing 2012 

Giáo dục thể chất (3TC)  2 Marketing 2012 

Kinh tế vi mô 3 2 Marketing 2012 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 Marketing 2012 

Nguyên lý kế toán 3 2 Ngân hàng 2012 

Anh văn 1 4 2 Ngân hàng 2012 

Giáo dục quốc phòng (7TC)  2 Ngân hàng 2012 

Giáo dục thể chất (3TC)  2 Ngân hàng 2012 

Luật kinh tế 3 2 Ngân hàng 2012 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 Ngân hàng 2012 

Tin học đại cương 3 2 Ngân hàng 2012 

Nguyên lý kế toán 3 2 Tài chính 2012 

Anh văn 1 4 2 Tài chính 2012 

Giáo dục quốc phòng (7TC)  2 Tài chính 2012 



Giáo dục thể chất (3TC)  2 Tài chính 2012 

Luật kinh tế 3 2 Tài chính 2012 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 Tài chính 2012 

Tin học đại cương 3 2 Tài chính 2012 

Hoá học đại cương 2 2 Xây dựng 2012 

Toán cao cấp (A2) 4 2 Xây dựng 2012 

Vật lý đại cương + Thí nghiệm (1 thực hành) 5 2 Xây dựng 2012 

Anh văn 1 (phần 1) 2 2 Xây dựng 2012 

Giáo dục thể chất (II) 3 2 Xây dựng 2012 

Chuyên đề kỹ năng 1 3 Kế toán 2010 

Kế toán ngân hàng (MC3) 3 3 Kế toán 2010 

Kế toán và lập báo cáo thuế (MC2) 3 3 Kế toán 2010 

Kiểm toán nâng cao 3 3 Kế toán 2010 

Phân tích BCTC (MC1) 3 3 Kế toán 2010 

Chuyên đề kỹ năng 1 3 Marketing 2010 

Chiến lược marketing (MC3) 3 3 Marketing 2010 

Quản trị chiến lược 3 3 Marketing 2010 

Truyền thông marketing tích hợp 3 3 Marketing 2010 

Chuyên đề kỹ năng 1 3 Ngân hàng 2010 

Kinh doanh ngoại hối 3 3 Ngân hàng 2010 

Marketing ngân hàng (MC3) 3 3 Ngân hàng 2010 

Quản trị rủi ro tài chính (MC2) 3 3 Ngân hàng 2010 

Thẩm định tín dụng 3 3 Ngân hàng 2010 

Tên môn học TC Học kỳ Ngành Khóa 

Chuyên đề kỹ năng 1 3 Tài chính 2010 

Kế toán quản trị (MC3) 3 3 Tài chính 2010 

Quản lý danh mục đầu tư 3 3 Tài chính 2010 

Quản trị rủi ro tài chính 3 3 Tài chính 2010 

Thiết lập và thẩm định dự án 3 3 Tài chính 2010 

Kinh doanh quốc tế 2 3 3 KDQT 2011 

Luật kinh doanh quốc tế (MC1) 3 3 KDQT 2011 

Thương mại điện tử 3 3 KDQT 2011 

Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) 4 3 KDQT 2011 

Kế toán chi phí 3 3 Kế toán 2011 

Kế toán tài chính 2 3 3 Kế toán 2011 

Thuế và các hoạt động của doanh nghiệp 3 3 Kế toán 2011 

Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) 4 3 Kế toán 2011 

Marketing quốc tế 3 3 Marketing 2011 

Quản trị nguồn nhân lực 3 3 Marketing 2011 

Quản trị thương hiệu 3 3 Marketing 2011 

Tiếng anh nâng cao 6 (CB8) 4 3 Marketing 2011 

Kế toán tài chính 3 3 Ngân hàng 2011 

Tài chính doanh nghiệp 2 3 3 Ngân hàng 2011 



Tài chính quốc tế 3 3 Ngân hàng 2011 

Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) 4 3 Ngân hàng 2011 

Kế toán tài chính 3 3 Tài chính 2011 

Tài chính doanh nghiệp 2 3 3 Tài chính 2011 

Tài chính quốc tế 3 3 Tài chính 2011 

Tiếng Anh nâng cao 6 (CB8) 4 3 Tài chính 2011 

Kết cấu bêtông cốt thép 1 + BTL 4 3 Xây dựng 2011 

Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) + TH 3 3 Xây dựng 2011 

Thiết kế kiến thức dân dụng 2 3 Xây dựng 2011 

Nguyên lý kế toán 3 3 KDQT 2012 

Anh văn 2 4 3 KDQT 2012 

Kinh Tế vĩ mô 3 3 KDQT 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 3 KDQT 2012 

Nguyên lý kế toán 3 3 Kế toán 2012 

Anh văn 2 4 3 Kế toán 2012 

Kinh tế vi mô 3 3 Kế toán 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 3 Kế toán 2012 

Nguyên lý kế toán 3 3 Marketing 2012 

Anh văn 2 4 3 Marketing 2012 

Kinh tế vĩ mô 3 3 Marketing 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 3 Marketing 2012 

Giao tiếp trong kinh doanh 2 3 Ngân hàng 2012 

Anh văn 2 4 3 Ngân hàng 2012 

Kinh tế vi mô 3 3 Ngân hàng 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 3 Ngân hàng 2012 

Giao tiếp trong kinh doanh 3 3 Tài chính 2012 

Anh văn 2 4 3 Tài chính 2012 

Tên môn học TC Học kỳ Ngành Khóa 

Kinh tế vi mô 3 3 Tài chính 2012 

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 3 Tài chính 2012 

Cơ học lý thuyết 1 3 3 Xây dựng 2012 

Anh văn 1 (phần 2) 2 3 Xây dựng 2012 

Giáo dục quốc phòng (7TC) 7 3 Xây dựng 2012 

Lý thuyết Xác suất và thống kê 3 3 Xây dựng 2012 

Những NLCB của CN Mác-Lênin (P1) 3 3 Xây dựng 2012 

Tin học đại cương 3 3 Xây dựng 2012 
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